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Tóm tắt: 

Mặc dù là loại cây cảnh có giá trị thẩm mỹ với hiệu quả kinh tế cao, việc phát triển cây 

mai vàng (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn gặp khó khăn 

do điều kiện khí hậu và thiếu quy trình kỹ thuật phù hợp. Nghiên cứu được thực hiện 

tại phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình nhằm tìm ra quy trình chăm sóc cây mai vàng phù 

hợp, điều khiển ra hoa theo ý muốn trong điều kiện sinh thái địa phương với một số 

nhóm yếu tố là phân bón, thời điểm vặt lá và ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý sản 

xuất. Kết quả cho thấy, công thức phân bón NPK 13-13-13+TE giúp cho cây sinh trưởng 

khỏe, ít sâu bệnh, vặt lá trước Tết 15 ngày cho thời điểm ra hoa gần với Tết Nguyên đán 

nhất và ứng dụng công nghệ IoT có tác dụng nâng cao tỷ lệ sống, rút ngắn thời gian hồi 

xanh, cây sinh trưởng tốt hơn so với phương thức canh tác truyền thống.  
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Abstract: 

Although Vietnamese yellow apricot blossom (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) is an 

ornamental plant with high aesthetic and economic value, its cultivation in northern 

Vietnam remains challenging due to unfavourable climatic conditions and the lack of 

appropriate technical guidelines. This study was conducted in Nam Hoa Lu ward, Ninh 

Binh province, to identify suitable cultivation practices and flowering control techniques 

for yellow apricot blossom under local ecological conditions. The research focused on 

three groups of technical factors, including fertiliser application, leaf removal timing, 

and the application of Internet of Things (IoT) technology in production management. 

The results showed that the NPK 13-13-13+TE fertiliser treatment promoted vigorous 

plant growth and reduced the incidence of pests and diseases. Leaf removal 15 days 

before the Lunar New Year resulted in flowering closest to the Tet holiday. In addition, 

the application of IoT technology improved plant survival, shortened the recovery 

period after planting, and promoted better plant growth compared with conventional 

cultivation practices. These findings provide a useful basis for the development of 

suitable technical guidelines for yellow apricot production under the ecological 

conditions of Ninh Binh province. 

Keywords: fertiliser, IoT, leaf removal, Ninh Binh, Ochna integerrima, yellow apricot 

blossom. 

Classification numbers: 4.1, 4.7 

 

1. Đặt vấn đề  

 Cây hoa mai là loài cây cảnh truyền thống, gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của 

người Việt Nam. Nhờ giá trị thẩm mỹ [1] và khả năng tạo hình đa dạng, cây được trồng phổ 

biến dưới dạng cây chậu và bonsai [2, 3], mang lại hiệu quả kinh tế [2] đáng kể cho người sản 

xuất. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, mai vàng còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự may 

mắn, sung túc và khởi đầu tốt đẹp trong năm mới [4, 5]. Những năm gần đây, cùng với sự 

phát triển của ngành hoa, cây cảnh, nhu cầu sử dụng mai vàng tại khu vực miền Bắc ngày 

càng gia tăng. Tuy nhiên, do nguồn cung chủ yếu vẫn phải đưa từ miền Trung và miền Nam 

ra, chi phí vận chuyển cao, sự khác biệt về điều kiện sinh thái, trước hết là khí hậu, thời tiết 

đã là những trở ngại đáng kể cho việc trồng cây mai vàng tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có 

Ninh Bình. Ninh Bình là địa phương có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn 

với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và cảnh quan. Với các điểm đến nổi tiếng như quần thể 
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danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, cố đô Hoa Lư và nhiều khu du lịch sinh thái 

khác, nhu cầu phát triển các loại hoa, cây cảnh đặc trưng có giá trị thẩm mỹ và thương mại 

ngày càng trở nên cần thiết. Trong bối cảnh đó, cây mai vàng có tiềm năng trở thành một đối 

tượng sản xuất có giá trị, vừa phục vụ thị trường cây cảnh dịp Tết, vừa góp phần tạo dựng 

cảnh quan, nâng cao giá trị du lịch và tăng thu nhập cho người dân địa phương. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu nghiên cứu là giống mai vàng đã được tuyển chọn từ kết quả thực hiện đề tài 

“Tuyển chọn và phát triển cây mai vàng Ochna Integerrima (Lour.) Merr góp phần phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Đây là giống có khả năng sinh trưởng khá, hình thái hoa 

đẹp, màu sắc hoa tươi sáng và có triển vọng thích nghi với điều kiện sinh thái của tỉnh Ninh 

Bình. 

Cây sử dụng trong thí nghiệm ở giai đoạn 3 năm tuổi, sinh trưởng đồng đều, khỏe 

mạnh, không nhiễm sâu bệnh, được trồng trong chậu có đường kính 50 cm hoặc trồng trực 

tiếp ngoài ruộng sản xuất tùy theo nội dung nghiên cứu. Giá thể và đất trồng được xử lý sạch 

nguồn bệnh, bảo đảm khả năng thoát nước và độ tơi xốp phù hợp cho cây mai sinh trưởng. 

Các loại phân bón sử dụng chung cho toàn bộ thí nghiệm gồm: phân hữu cơ vi sinh 

(hàm lượng chất hữu cơ ≥15%, axit humic ≥2,5%, Ca 1,0%, vi sinh vật cố định đạm, phân 

giải lân và phân giải xenlulo đạt 1 × 10⁶ CFU/g); phân đạm urê (đạm tổng số (Nts) ≥46,0%, 

Biuret 0,5–1,5%); phân supe lân (lân hữu hiệu (P₂O₅hh) 16–16,5%, lân tan trong nước 

(P₂O₅ht) 10–11%, lưu huỳnh (S) 10%); phân kali clorua (K₂Ohh ≥60%). Các loại phân bón 

sử dụng trong các công thức thí nghiệm gồm: phân NPK 20–20–15 + TE (đạm tổng số (Nts) 

20%, lân hữu hiệu (P₂O₅hh) 20%, kali hữu hiệu (K₂Ohh) 15%, bổ sung các nguyên tố vi lượng 

như Zn, B, Fe và Mn); phân NPK 15–15–15 + TE (Nts 15%, P₂O₅hh 15%, K₂Ohh 15%, bổ 

sung Zn và B); phân NPK 13–13–13 + TE (N 13%, P₂O₅ 13%, K₂O 13%, lưu huỳnh (S) 6%, 

bổ sung các nguyên tố vi lượng như Fe, Cu, Zn, Mn và B). Các loại phân NPK được định kỳ 

phun 1 tháng/lần, nồng độ sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Ngoài ra, nghiên cứu 

còn sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp cảm biến độ ẩm đất, bộ điều khiển tự động và 

thiết bị truyền dữ liệu nhằm phục vụ mô hình ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý sản xuất 

cây mai vàng. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026 tại khu sản 

xuất thực nghiệm thuộc phường Nam Hoa Lư, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.  
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2.3. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai theo 3 nội dung chính: 

Nội dung 1: Đánh giá ảnh hưởng của chủng loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển 

của cây mai vàng. 

Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng của thời điểm vặt lá đến quá trình phát triển nụ và 

khả năng nở hoa của cây mai vàng vào dịp Tết Nguyên đán. 

Nội dung 3: Ứng dụng hệ thống IoT trong chăm sóc và quản lý vườn cây mai vàng. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm trong nội dung 1 được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 

gồm 5 công thức với 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại gồm 4 cây, tổng số 12 cây/công thức và 

60 cây/thí nghiệm. 

Thí nghiệm trong nội dung 2 được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 

gồm 4 công thức với 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại gồm 5 cây, tổng số 15 cây/công thức và 

60 cây/thí nghiệm. 

Thí nghiệm trong nội dung 3 được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 

gồm 2 công thức với 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại gồm 10 cây, tổng số 30 cây/công thức và 

60 cây/thí nghiệm 

Các chỉ tiêu theo dõi chủ yếu gồm: tỷ lệ sống sau trồng, thời gian hồi xanh, Số lượng 

cành/, chiều dài cành, chiều cao cây, đường kính thân, mức độ phát sinh sâu bệnh hại (được 

đánh giá theo QCVN 01-38:2010/BNNPTNT [6]), thời gian xuất hiện nụ, tỷ lệ nở hoa đúng 

dịp Tết và một số chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cây thương phẩm. 

Các biện pháp chăm sóc khác như tưới nước, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh và vệ sinh 

vườn cây được áp dụng đồng đều cho toàn bộ thí nghiệm. 

Số liệu thu thập được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel. Kết quả được 

trình bày dưới dạng giá trị trung bình và sai số chuẩn phù hợp với yêu cầu phân tích thống kê 

trong nghiên cứu nông nghiệp. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chủng loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển và 

chất lượng cây hoa mai vàng 

Kết quả theo dõi tại thời điểm 6 tháng sau trồng (bảng 1) cho thấy các công thức phân 

bón có ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, thể hiện qua các chỉ tiêu số 
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lượng cành và chiều dài cành. Các công thức có bổ sung dinh dưỡng cân đối và đầy đủ có tác 

động thúc đẩy quá trình phân cành mạnh hơn, cành phát triển dài và khỏe hơn so với công 

thức đối chứng không bón hoặc bón không phù hợp. Điều này cho thấy, việc lựa chọn đúng 

chủng loại phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành bộ tán cân đối, tăng diện 

tích quang hợp và tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa, nâng cao chất lượng 

cây thương phẩm về sau. 

Bảng 1. Khả năng sinh trưởng thân cành của cây mai. 

Chỉ tiêu Ban đầu Sau trồng 2 tháng Sau trồng 4 tháng Sau trồng 6 tháng 

Công 

thức 

Số 

lượng 

cành 

Chiều 

dài cành 

(cm) 

Số lượng 

cành 

Chiều dài 

cành 

(cm) 

Số 

lượng 

cành 

Chiều dài 

cành (cm) 

Số 

lượng 

cành 

Chiều dài 

cành (cm) 

CT1 7,8 12,3 9,2 15,2 10,3 18,1 10,8 20,4 

CT2 8,0 12,5 11,8 21,4 14,2 26,8 15,3 30,2 

CT3 8,2 12,4 11,1 20,8 13,1 25,4 14,2 28,9 

CT4 8,3 12,6 12,9 22,0 15,1 27,9 16,2 31,8 

CT5 7,9 12,5 15,2 24,3 17,3 30,6 18,4 35,2 

CT1: Không phun; CT2: Phân bón NPK 20-20-15+Te; CT3: Phân bón NPK 20-20-20+Te CT4: Phân bón 

NPK 15-15-15+Te; CT5: Phân bón NPK 13-13-13+Te. Thời gian theo dõi: tháng 4-12/2025. 

Sau 2 tháng trồng, sự khác biệt giữa các công thức bắt đầu thể hiện rõ. Công thức đối 

chứng (CT1 không phun phân) chỉ đạt 9,2 cành với chiều dài cành trung bình 15,2 cm, các 

công thức có bón phân đều cho kết quả cao hơn rõ rệt. CT2 và CT3 sử dụng phân NPK 20-

20-15+TE có số lượng cành lần lượt là 11,8 và 11,1 cành, chiều dài cành 21,4 và 20,8 cm, 

CT4 đạt 12,9 cành với chiều dài 22,0 cm. Kết quả tốt nhất ghi nhận được ở giai đoạn này 

thuộc về CT5 với 15,2 cành và chiều dài cành trung bình 24,3 cm. 

Tại thời điểm 4 tháng sau khi trồng, sự cách biệt về sinh trưởng giữa các công thức bón 

phân khác nhau có xu hướng thể hiện rõ hơn. Công thức đối chứng (CT1) chỉ đạt 10,3 cành, 

chiều dài cành trung bình 18,1 cm, kém hơn các công thức còn lại. Số cành và chiều dài trung 

bình của cành ở CT2 và CT3 lần lượt là 14,2 và 13,1 cành, 26,8 và 25,4 cm, thấp hơn chút ít 

so với CT4 (15,1 cành và chiều dài cành 27,9 cm). CT5 đem lại kết quả tốt nhất với 17,3 cành 

và chiều dài cành trung bình 30,6 cm.  

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận qua kết quả theo dõi tại thời điểm sau trồng 6 

tháng, hai chỉ tiêu số lượng và chiều dài trung bình cành vẫn thấp nhất ở CT1 (10,8 cành, 

chiều dài trung bình 20,4 cm), tiếp theo là CT2 và CT3 rồi đến CT4. CT 5 vẫn có kết quả vượt 

trội với số lượng cành là 18,4 và chiều dài cành trung bình là 35,2 cm. 
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Liên quan đến sức sinh trưởng của cây, kết quả theo dõi tại thời điểm sau trồng 6 tháng 

(bảng 2) cho thấy các công thức phân bón có ảnh hưởng đến hai chỉ tiêu là chiều cao cây và 

đường kính thân. 

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng chiều cao cây và đường kính thân của cây mai. 

Đơn vị tính: cm 

Chỉ tiêu Ban đầu Sau 2 tháng Sau 4 tháng Sau 6 tháng 

Công 

thức 

Chiều cao 

cây TB  

Đường 

kính 

cây TB 

Chiều 

cao cây 

TB 

Đường 

kính cây 

TB 

Chiều 

cao cây 

TB 

Đường 

kính cây 

TB 

Chiều 

cao cây 

TB 

Đường 

kính cây 

TB 

CT1 90,4 4,1 94,1 4,4 98,5 4,6 102,7 4,8 

CT2 91,2 4,2 101,6 4,9 112,4 5,3 120,3 5,7 

CT3 90,8 4,3 99,3 4,8 109,8 5,1 117,6 5,5 

CT4 92,1 4,4 103,4 5,0 115,9 5,6 124,8 6,0 

CT5 91,5 4,2 106,7 5,2 119,6 5,9 129,2 6,3 

CT1: Không phun; CT2: Phân bón NPK 20-20-15+Te; CT3: Phân bón NPK 20-20-20+Te CT4: Phân bón 

NPK 15-15-15+Te; CT5: Phân bón NPK 13-13-13+Te ; TB: Trung bình; Thời gian theo dõi: tháng 4-

12/2025. 

Ở thời điểm bắt đầu, cây ở tất cả các công thức đều có chiều cao dao động từ 90,4 đến 

92,1 cm và đường kính thân 4,1-4,4 cm cho thấy vật liệu thí nghiệm tương đối đồng đều giữa 

các công thức. Sau trồng 2 tháng, sự cách biệt về sinh trưởng đã được ghi nhận. Các công 

thức bón phân đều cho sinh trưởng tốt hơn rõ rệt so với công thức đối chứng, không bón bổ 

sung phân (CT1). Cụ thể, ở CT1 cây chỉ đạt chiều cao trung bình 94,1 cm và đường kính thân 

4,4 cm. Trong khi đó, CT2 đạt 101,6 cm và 4,9 cm, CT3 đạt 99,3 cm và 4,8 cm, CT4 đạt 103,4 

cm và 5,0 cm, cao nhất là CT5 đạt 106,7 cm và 5,2 cm. Như vậy, ngay từ giai đoạn đầu, công 

thức NPK 13-13-13+TE đã thể hiện khả năng thúc đẩy sinh trưởng mạnh hơn so với các công 

thức còn lại. 

Sau trồng 4 tháng, sự sai khác cũng có xu hướng tương tự, nghĩa là cây trồng ở các 

công thức có bón phân đều sinh trưởng tốt hơn tương đối rõ rệt so với đối chứng, trong đó 

công thức 5 cho kết quả tốt nhất với chiều cao cây 119,6 cm, đường kính thân 5,9 cm, tiếp 

theo là công thức 4, công thức 3 và công thức 2 với sự khác nhau không quá lớn (chiều cao 

cây đạt 109,8-115,9 cm ; đường kính thân đạt 5,1-5,6 cm). Sự cách biệt về hai chỉ tiêu này 

giữa công thức đối chứng với 4 công thức còn lại là tương đối lớn (công thức đối chứng có 

chiều cao cây 98,5 cm và đường kính thân 4,6 cm).  
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Tại thời điểm 6 tháng sau khi trồng, kết quả theo dõi cũng phản ánh xu hướng tương 

tự, chiều cao cây và đường kính thân ở công thức đối chứng (CT1) thấp nhất và thấp hơn khá 

nhiều các công thức có bón phân đồng thời công thức 5 cũng đạt kết quả cao nhất trong lúc 

sự khác biệt giữa ba công thức còn lại tương đối nhỏ.  

Nhìn chung, các công thức bón phân NPK có bổ sung vi lượng đều có tác dụng tích 

cực đến sinh trưởng của cây mai vàng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy theo tỷ lệ 

dinh dưỡng của từng loại phân. Trong đó, công thức NPK 13-13-13+TE cho hiệu quả cao và 

ổn định nhất trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Mặc dù hàm lượng dinh dưỡng tổng số không 

cao hơn các công thức khác, nhưng tỷ lệ NPK cân đối kết hợp với vi lượng đã giúp cây sinh 

trưởng hài hòa, tăng chiều cao và đường kính thân đồng đều, hạn chế hiện tượng sinh trưởng 

mất cân đối. Điều này cho thấy ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, cây mai vàng có nhu cầu dinh 

dưỡng theo hướng cân đối và ổn định hơn là tập trung quá cao vào một số nguyên tố đa lượng. 

Kết quả trình bày trên đây cho thấy, bón NPK cân đối kết hợp với phân vi lượng 

(13:13:13+TE) đã có tác động tốt đến sinh trưởng và phát triển cây mai vàng, cây sinh trưởng 

tốt, cân đối và có bộ khung tán vững chắc, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển nụ 

hoa về sau. 

Liên quan đến mối quan hệ giữa việc bổ sung dinh dưỡng với sâu bệnh hại, số liệu 

bảng 3 cho thấy: Các công thức CT3 và CT4 có mức độ gây hại của một số đối tượng sâu 

bệnh chính cao hơn các công thức còn lại, cụ thể, rệp sáp gây hại ở cấp độ 2, bệnh đốm lá cấp 

độ 3 trong khi các công thức khác chỉ ở cấp độ 1 ở tất cả các đối tượng gây hại.  

Bảng 3. Cấp độ sâu bệnh hại trên cây mai vàng. 

         Sâu bệnh hại 

CT 

 

Sâu hại Bệnh hại 

Sâu ăn lá Nhện đỏ Rệp sáp Bọ trĩ Bệnh đốm lá Bệnh cháy lá Bệnh gỉ sắt 

CT1 1 1 1 1 1 1 1 

CT2 1 1 1 1 1 1 1 

CT3 1 1 2 2 3 1 1 

CT4 1 1 2 2 3 1 1 

CT5 1 1 1 1 1 1 1 

Mức độ sâu hại: Cấp 1= nhẹ (xuất hiện rải rác); Cấp 2= trung bình (phân bố dưới 1/3 số cây); Cấp 3= 

nặng (phân bố trên 1/3 số cây). Mức độ bệnh hại: Cấp 1= dưới 1% diện tích lá bị hại; Cấp 3= từ 1-5% 

diện tích lá bị hại; Cấp 5= trên 5-25% diện tích lá bị hại; Cấp 7= trên 25-50% diện tích lá bị hại; Cấp 

9= trên 50% diện tích lá bị hại. Thời gian theo dõi: tháng 4-12/2025. 
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Ở công thức CT5 (NPK 13-13-13+TE), các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu chỉ xuất 

hiện ở cấp 1. Đồng thời, đây cũng là công thức cho khả năng sinh trưởng tốt nhất với các chỉ 

tiêu về chiều cao cây, đường kính thân và chiều dài cành so với các các công thức còn lại. 

 Kết quả này đóng góp thêm cơ sở khoa học để khuyến cáo người trồng mai vàng áp 

dụng vào thực tế trong sản xuất mai vàng theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. 

3.2. Nghiên cứu thời điểm vặt lá điều khiển ra hoa vào dịp Tết 

Trong điều kiện tự nhiên, cây mai vàng trồng ở Ninh Bình sẽ ra hoa sau tết âm lịch nên 

muốn nâng cao giá trị sử dụng và giá trị thương mại của sản phẩm, người trồng thường phải 

sử dụng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt, điều khiển cây ra hoa theo ý muốn, trong đó biện 

pháp vặt lá được sử dụng phổ biến nhất.  

Để xác định thời điểm vặt lá thích hợp nhất, chúng tôi tiến hành bố trí 4 công thức khác 

nhau, kết quả được trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của thời điểm vặt lá đến thời gian nở hoa mai vàng. 

Chỉ tiêu 

Công thức 

Thời gian từ vặt lá đến khi 

bung vỏ lụa 50% (ngày) 

Thời gian từ bung vỏ lụa 

đến ra hoa 50% (ngày) 

Thời điểm ra hoa 50% so 

với Tết Nguyên Đán (ngày) 

CT1 -  -30 

CT2 8±1 7±1 +5 

CT3 7±1 7±1 +1 

CT4 6±2 7±2 -4 

CT1: Không vặt lá; CT2: Vặt lá trước tết 20 ngày; CT3: Vặt lá trước tết 15 ngày; CT4: Vặt lá trước 

tết 10 ngày. Thời gian theo dõi tháng: 12/2025-3/2026. 

Có thể nhận thấy thời điểm vặt lá khác nhau đã khiến cho thời điểm nụ hoa bung vỏ 

lụa và thời điểm ra hoa (lấy điểm mốc là Tết nguyên đán) cũng khác nhau. Khi không vặt lá 

(CT1), cây ra hoa muộn hơn Tết Nguyên đán khoảng 30 ngày. Trong khi đó, các công thức 

vặt lá đều giúp rút ngắn thời gian ra hoa và điều chỉnh thời điểm nở hoa theo mong muốn. Ở 

các công thức có vặt lá, thời gian từ khi vặt lá đến khi 50% số nụ bung vỏ lụa dao động từ 6 

đến 8 ngày, trong đó CT2 có thời gian dài nhất (8±1 ngày) và CT4 ngắn nhất (6±2 ngày). Thời 

gian từ bung vỏ lụa đến khi 50% số hoa nở ít biến động giữa các công thức, dao động từ 7±1 

đến 7±2 ngày. Về thời điểm ra hoa, CT2 cho hoa nở sớm hơn Tết Nguyên đán 5 ngày, CT3 

nở sớm hơn Tết 1 ngày, trong khi CT4 nở muộn hơn Tết 4 ngày. Trong các công thức thí 

nghiệm, CT3 cho thời điểm ra hoa gần với Tết Nguyên đán nhất. Kết quả này cho thấy, vặt lá 
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trước Tết 15 ngày là phù hợp cho giống mai vàng Yên Tử trong điều kiện Ninh Bình, giúp 

hoa nở tập trung và đúng thời điểm phục vụ nhu cầu dịp Tết. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời điểm vặt lá đến chất lượng hoa mai vàng. 

Công thức 
Chiều dài  

cánh hoa (cm) 

Chiều rộng cánh hoa 

(cm) 

Đường kính  

hoa (cm) 

Độ bền hoa 

(ngày) 

CT1 1,90±0,1 1,10±0,07 4,22±0,2 3 

CT2 2,00±0,2 1,05±0,05 4,65±0,3 4 

CT3 2,10±0,2 1,05±0,05 4,73±0,2 4 

CT4 1,85±0,2 1,12±0,05 4,54±0,3 4 

CT1: Không vặt lá; CT2: Vặt lá trước Tết 20 ngày; CT3: Vặt lá trước Tết 15 ngày; CT4: Vặt lá trước Tết 

10 ngày. Thời gian theo dõi: tháng 12/2025-3/2026. 

 Việc vặt lá giúp dinh dưỡng tập trung vào nuôi nụ và hoa, do vậy không những giúp 

hoa nở tập trung mà còn giúp nâng cao chất lượng hoa. 

Ở công thức không vặt lá (CT1), chiều dài cánh hoa đạt 1,90 cm, chiều rộng cánh hoa 

đạt 1,10 cm, đường kính hoa đạt 4,22 cm và độ bền hoa đạt 3 ngày. Khi áp dụng biện pháp 

vặt lá, các chỉ tiêu chất lượng hoa đều có xu hướng cao hơn so với đối chứng. 

Chiều dài cánh hoa dao động từ 1,85 đến 2,10 cm, trong đó CT3 (vặt lá trước Tết 15 

ngày) đạt cao nhất với 2,10 cm. Chiều rộng cánh hoa biến động không lớn giữa các công thức, 

dao động từ 1,05 đến 1,12 cm. Đường kính hoa đạt từ 4,54 đến 4,73 cm, cao hơn so với CT1; 

trong đó CT3 đạt lớn nhất (4,73 cm), tiếp đến là CT2 (4,65 cm) và CT4 (4,54 cm). 

Độ bền hoa ở các công thức vặt lá đều đạt 4 ngày, cao hơn đối chứng 1 ngày. Nhìn 

chung, việc vặt lá đã góp phần cải thiện kích thước và độ bền hoa so với không vặt lá. Trong 

các công thức thí nghiệm, CT3 cho các chỉ tiêu chất lượng hoa cao hơn và tương đối đồng 

đều. 

3.3. Ứng dụng IoT trong quản lý kỹ thuật sản xuất cây mai vàng  

Trong nghiên cứu này, các khâu trong công nghệ IoT được chúng tôi áp dụng bao gồm: 

hệ thống cảm biến theo dõi độ ẩm giá thể, bộ điều khiển trung tâm, hệ thống tưới tự động và 

giám sát từ xa qua thiết bị thông minh (hình 1). Kết quả nghiên cứu cho thấy công nghệ IoT 

có tác động tích cực đến sinh trưởng, phát triển và khả năng thích nghi của cây mai vàng trong 

điều kiện sản xuất thực tế. Sử dụng công cụ cảm biến độ ẩm đất YL-69 với ngưỡng bật tưới: 

dưới 45%; ngưỡng tắt: 70%; tưới nhỏ giọt 2 l/cây/lần, kết quả (bảng 6) cho thấy, phương thức 

quản lý sản xuất có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống và thời gian hồi xanh của cây sau trồng. 
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Tỷ lệ sống sau trồng của cây ở các công thức khác nhau có sự khác nhau rõ rệt, dao động từ 

88,0-100,0%, trong đó tỷ lệ sống ở CT2 đạt 100,0%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ sống ở CT1. 

 

Hình 1. Hệ thống IOT và bố trí thí nghiệm. 

Từ nội dung nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành so sánh tác động của hai phương thức 

quản lý sản xuất khác nhau đến sinh trưởng và phát triển cây mai vàng trồng tại Ninh Bình 

thông qua các thông số liên quan chặt chẽ đến hiệu quả kinh tế là tỷ lệ sống, khoảng thời gian 

từ khi trồng cho đến khi hồi xanh cùng động thái sinh trưởng qua các thời kỳ. Kết quả được 

trình bày tại bảng 6 và bảng 7. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của phương thức quản lý sản xuất đến tỷ lệ sống và thời gian sinh 

trưởng, phát triển của cây mai vàng. 

Phương thức quản lý sản xuất Tỷ lệ sống (%) Thời gian trồng đến hồi xanh (ngày) 

CT1: Quản lý sản xuất cây mai vàng theo kỹ 

thuật đang áp dụng ở địa phương 
88,0 12±2 

CT2: Ứng dụng quản lý sản xuất cây mai vàng 

bằng ứng dụng IoT 
100,0 8±1 

Thời gian theo dõi tháng: 4/2025-3/2026. 

Kết quả theo dõi cũng cho thấy, sau 8-12 ngày trồng cây hồi xanh, trong đó CT2 cho 

thời gian từ trồng đến hồi xanh 8 ngày, ngắn hơn so với thời gian từ trồng đến hồi xanh ở CT1 

(12 ngày). 
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Bảng 7. Ảnh hưởng của kỹ thuật sản xuất đến động thái tăng trưởng chiều dài cành của 

cây mai vàng. 

Công thức 
Ban đầu 

(cm) 

Sau 30 ngày 

(cm) 

Sau 60 ngày 

(cm) 

Sau 90 ngày 

(cm) 

Sau 120 ngày 

(cm) 

CT1 3,1±0,2 6,7±0,3 11,0±0,7 19,0±1,4 28,0±2,0 

CT2 3,1±0,2 8,5±0,2 15,7±0,5 25,7±1,0 36,5±2,0 

Kết quả bảng 7 cho thấy, chiều dài cành chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi phương thức quản 

lý sản xuất. Mặc dù có cùng kích thước ban đầu, cây ở công thức ứng dụng IoT luôn có chiều 

dài cành cao hơn đối chứng trong suốt thời gian theo dõi. 

Sau 30 ngày theo dõi, chiều dài cành ở CT1 đạt 6,7±0,3 cm, trong khi CT2 đạt 8,5±0,2 

cm. Đến 60 ngày, giá trị tương ứng là 11,0±0,7 cm và 15,7±0,5 cm. Sự sai khác tiếp tục tăng 

lên rõ rệt ở các giai đoạn sau. 

Sau 120 ngày theo dõi, chiều dài cành ở CT1 đạt 28,0±2,0 cm, trong khi CT2 đạt 

36,5±2,0 cm, cao hơn 8,5 cm so với đối chứng. Kết quả này cho thấy, việc cung cấp nước tưới 

và quản lý chăm sóc chính xác bằng IoT đã góp phần cải thiện sinh trưởng thân cành, giúp 

cây phát triển nhanh và đồng đều hơn. 

Bên cạnh động thái tăng trưởng chiều dài cành thì đường kính thân cũng là chỉ tiêu 

quan trọng phản ánh sức sinh trưởng tổng thể, khả năng nâng đỡ tán cây và chất lượng cây 

thương phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, công thức ứng dụng IoT tiếp tục có ưu thế rõ rệt 

so với phương thức quản lý truyền thống. 

Bảng 8. Ảnh hưởng của kỹ thuật sản xuất đến động thái tăng trưởng đường kính thân. 

                                                       Thời gian 

Công thức 
Ban đầu (cm) 3 tháng (cm) 6 tháng (cm) 

CT1: Quản lý sản xuất cây mai vàng theo kỹ 

thuật đang áp dụng ở địa phương 
4,01±0,10 4,10±0,15 4,40±0,20 

CT2: Ứng dụng quản lý sản xuất cây mai vàng 

bằng ứng dụng IoT 
4,00±0,10 4,30±0,15 4,63±0,22 

Sau 3 tháng trồng, đường kính thân ở CT1 đạt 4,10±0,15 cm, trong khi CT2 đạt 

4,30±0,15 cm. Đến 6 tháng theo dõi, CT1 đạt 4,40±0,20 cm, còn CT2 đạt 4,63±0,22 cm. 

Tóm lại, áp dụng công nghệ IoT là giải pháp phù hợp để hiện đại hóa sản xuất mai 

vàng tại Ninh Bình và các địa phương có điều kiện tương tự, vừa góp phần tiết kiệm nước 



DOI: 10.31276/VJST.2026.3963                     Khoa học nông nghiệp | Trồng trọt; 

 Các lĩnh vực khác của khoa học nông nghiệp 

 

12 
 

tưới, giảm công lao động, lại vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và tạo cảnh 

quan du lịch hấp dẫn. 

4. Kết luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng, 

phát triển và chất lượng cây mai vàng trong điều kiện Ninh Bình trong đó, việc bón phân cân 

đối có bổ sung trung, vi lượng (công thức NPK 13-13-13+TE) đem lại hiệu quả cao nhất, với 

các chỉ tiêu như chiều cao cây đạt 129,2 cm, đường kính thân 6,3 cm, chiều dài cành 35,2 cm 

sau 6 tháng trồng, cao hơn công thức đối chứng. Đồng thời, mức độ gây hại của các đối tượng 

sâu bệnh chính đều ở mức nhẹ nhất (cấp 1). 

Trong điều kiện sinh thái tỉnh Ninh Bình, vặt lá trước Tết Nguyên đán 15 ngày là thời 

điểm phù hợp nhất, giúp cây mai vàng ra hoa tập trung và nở gần đúng dịp Tết. 

Việc ứng dụng công nghệ IoT qua hệ thống điều khiển ẩm độ giá thể, chế độ tưới và 

giám sát từ xa bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất cây mai vàng, nâng cao tỷ 

lệ sống đạt 100%, rút ngắn thời gian hồi xanh từ 12 ngày xuống còn 8 ngày, thúc đẩy tăng 

trưởng thân cành với chiều dài cành đạt 36,5 cm sau 120 ngày theo dõi, cao hơn 8,5 cm so 

với đối chứng, đồng thời sử dụng nước tưới hợp lý, giảm công lao động và nâng cao độ đồng 

đều của cây trồng.   

4.2. Kiến nghị 

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và điều khiển ra 

hoa cho cây mai vàng trên các nhóm tuổi cây khác nhau, các điều kiện trồng chậu và trồng 

đất nhằm nâng cao tính ứng dụng trong sản xuất thực tiễn. 

Tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mai vàng thương phẩm gắn với 

phát triển du lịch sinh thái, cảnh quan đô thị và xây dựng sản phẩm hoa, cây cảnh đặc trưng 

của tỉnh Ninh Bình. 
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